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1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán Toán Toán T Anh- LK Toán Toán Toán

4 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh TNXH TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tiếng Việt T Anh- LK Toán Lịch sử Lịch sử Kĩ thuật

5 GD ATGT GD ATGT GD ATGT GD ATGT GD ATGT Thư viện Toán - TA GDTC- D Âm nhạc GDTC_C Mĩ thuật Đạo đức T Anh - LK Đạo đức T Anh-lk Đạo đức Tiếng Việt Khoa học Tiếng Anh Tiếng Việt HDH Tin học Tiếng Việt Khoa học Lịch sử Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh Lịch sử

6 HDH HDH HDH HDH Tiếng Việt GD ATGT GDTC- D Toán - TA Mĩ thuật Âm nhạc GDTC_C HDH Đạo đức T Anh - LK Đạo đức T Anh- lk HDH Tiếng Anh Khoa học Khoa học Thư viện Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh Kĩ thuật HDH Kĩ thuật Đạo đức Đạo đức

7 Mĩ thuật Thư viện Âm nhạc Y TNXH HDH HDH HDH HDH Toán - TA HDH HDH T Anh-  LK HDH HDH HDH HDH T Anh- lk Công nghệ HĐNGCK GDTC- D Tiếng Anh Khoa học Khoa học Tin học HDH GDTC_C HDH HDH HDH

8

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán - TA Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt T Anh - LK Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Toán -TA Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC_C Tiếng Việt Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Thư viện ÂN -Y

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt GDTC- D Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Toán - TA Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Toán -TA Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC_C Âm nhạc Toán Toán Tập làm văn Thư viện 

3 Toán - TA Toán Toán Thư viện Toán Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Mĩ thuật Toán TNXH Toán Toán Tin học Toán Toán Tiếng Việt Toán Toán -TA Tiếng Anh GDTC_C Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Anh Toán Tập làm văn

4 TNXH Toán - TA Thư viện Toán GDTC- D Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC_C Toán Tiếng Việt Toán TNXH Mĩ thuật Tiếng Anh Tiếng Việt GDTC- D Tin học Toán -TA Tiếng Anh Toán Toán Toán Toán Toán Lịch sử Âm nhạc LTVC Toán

5 Đạo đức HDH Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt TNXH TNXH TNXH Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Anh GDTC_C Tiếng Anh GDTC- D Tiếng Anh Mĩ thuật Toán LS-ĐL LS ĐL Tin TA-L LK Công nghệ Công nghệ LTVC LTVC LTVC Khoa học LTVC

6 Tiếng Việt ÂN -Y HĐTN HDH Đạo đức HDH Đạo đức Đạo đức HDH HĐTN HDH GDTC_C Tiếng Anh Tin học Mĩ thuật GDTC- D Tiếng Anh LS - ĐL Công nghệ HĐTN HĐTN Công nghệ T Anh- LK LS - ĐL Thư viện Tiếng Anh Kể chuyện Kể chuyện HDH

7 HDH Tiếng Anh HDH ÂN -Y HDH Đạo đức HDH HDH HDH HDH GD ATGT Mĩ thuật Công nghệ GDTC_C Tiếng Anh HĐTN TNXH Thư viện HDH ATGT LS-ĐL LS - ĐL LS - ĐL T Anh- LK Đạo đức HDH Tin học HDH Tiếng anh

8 HDH GD ATGT GD ATGT GD ATGT GD ATGT GD ATGT ATGT Thư viện Tin học Tiếng Anh ATGT ATGT ATGT HDH Kĩ thuật HDH TA- Đlk GDTC- D

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA- Plk Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Anh Toán Âm nhạc Tiếng Việt Toán Tiếng Anh lk Toán GDTC- D Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán T.  Anh - LK Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Công nghệ Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Việt ÂN -Y GDTC- D Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Toán -TA Tiếng Việt Tiếng Việt Tập đọc Toán Mĩ thuật Toán Toán

3 TA-P GDTC_C Tiếng Anh Mĩ thuật Âm nhạc T.  Anh - LK Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TA-L Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC- D Tiếng Việt Toán -TA Toán Toán Kê chuyện Toán Kĩ thuật Khoa học

4 TV- S Mĩ thuật GDTC_C GDTC- D T.  Anh - LK Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt TA-L Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T Anh-lk Toán Tiếng Việt Toán Toán -TA HĐNGCK Khoa học Tiếng Anh Tin học HĐNGCK

5 Tiếng Việt TNXH TNXH Tiếng Việt TNXH TNXH GDTC- D GD ATGT Đạo đức GD ATGT HĐTN Âm nhạc GDTC_C HDH Tiếng Anh TNXH Tin học T Anh- lk HĐTN Tiếng Việt T Anh-lk Tiếng Anh Thư viện HĐTN Khoa học Địa lí HĐNGCK HĐNGCK Mĩ thuật

6 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN GD ATGT GDTC- D GD ATGT Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh Âm nhạc GDTC_C TNXH Tin Thư viện Mĩ thuật T Anh- lk TA QPlk Công nghệ LS - ĐL Tiếng Anh HDH HDH HDH HDH HDH HDH

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH GD ATGT T .Anh -LK Âm nhạc HDH HDH HĐTN Khoa học HDH HDH Khoa học Khoa học HĐTN Tiếng Anh GDTC_C Tiếng Anh T Anh- lk GDTC- D Tin học

8 HDH HDH Tiếng Anh HĐTN Công nghệ HDH HDH Tin học Khoa học HDH HDH HDH Thư viện T Anh-LK GDTC_C GDTC- D Mĩ thuật T Anh- lk

1 TA- Plk GDTC_C Toán - TA Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA-Llk Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật LTVC LTVC Thư viện LTVC GDTC- D

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán - TA Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán TA-Llk GDTC_C Toán Toán -TA Toán Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Âm nhạc Toán Toán Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Tin học LTVC GDTC- D LTVC

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mĩ thuật Toán - TA Toán Thư viện TA-Llk Toán Toán GDTC_C Toán Toán -TA Toán Tiếng Anh GDTC- D Tiếng Anh Toán Âm nhạc LS - ĐL Khoa học Toán Toán Tin học Toán Toán Toán Toán

4 Toán Toán Toán Tiếng Việt Toán - TA Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Thư viện Tiếng Việt TA-Llk Tiếng Anh TNXH TNXH Toán -TA GDTC- D Tiếng Anh Toán Khoa học LS - ĐL Âm nhạc GDTC_C LS - ĐL LS - ĐL Địa lí Chính tả Tiếng Anh Chính tả Tin học

5 HDH Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc 

HUỆ
Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt HĐTN HĐTN Công nghệ Công nghệ TNXH Công nghệ GDTC- D TA- Đ Tiếng Anh Mĩ thuật TAnh- LK GDTC_C Âm nhạc Chính tả HĐNGCK Khoa học Địa lí Địa lí

6 Âm nhạc HUỆ Đạo đức HDH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN HĐTN HĐTN TNXH TNXH HDH HDH HĐTN Tiếng Anh HDH Đạo đức TA-PLK GDTC- D Mĩ thuật Tiếng Anh Âm nhạc T Anh- LK GDTC_C Kể chuyện Thư viện Chính tả Hướng dẫn học Chính tả

7 GDTC_C HDH Đạo Đức HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH T Anh -LK Tiếng Anh HDH HDH Mĩ thuật HDH HĐTN HDH HDH Khoa học Thư viện Âm nhạc T Anh- LK HDH HDH HDH Tiếng Anh HDH

8 HDH Đạo đức Tiếng Anh ATGT HDH HDH HDH GDTC_C GDTC- D Âm nhạc Tiếng Anh

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC- D Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC_C Tiếng Việt Toán -TA Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tập làm văn Tập làm văn Tin học TALK- Đ Tập làm văn

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Toán GDTC- D Tiếng Việt Toán GDTC_C Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Thư viện Toán Toán -TA Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Toán Tin học Toán Tập làm văn Tập làm văn Tiếng Anh

3 Toán Toán GDTC_C Tiếng Việt GDTC- D Tiếng Anh Toán Âm nhạc Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Thư viện Toán Toán -TA Toán Toán Tiếng Anh Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Toán Toán Toán

4 GDTC_C TNXH Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện TNXH Toán Tiếng Anh GDTC- D Âm nhạc TNXH Đạo đức Mĩ thuật Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh Đạo đức Khoa học Toán Tiếng Anh Khoa học Tin học Kể chuyện

5 TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Tiếng Anh Thư viện TNXH TNXH HDH Tiếng Anh HDH HDH Công nghệ GDTC- D Đạo đức Khoa học Đạo đức Khoa học Mĩ thuật Địa lí Khoa học Khoa học

6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH Thư viện HDH HDH HDH Tiếng Anh HDH LS - ĐL GDTC- D HDH HDH HDH HDH HDH HDH Khoa học HDH HDH HDH

7 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN SHL SHL SHL SHL SHL
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Khối Tiết Thứ

1 3,4 4

LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 2 5,6 2

3 5,6 3

4 5,6 5

5 7,8 4

Bộ môn 1,2 2

THỨ 2

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 -  NĂM HỌC 2023 -2024
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